TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN VÂN 
KHỐI 3
NỘI DUNG TỰ HỌC CHO CÁC EM HỌC SINH
NGÀY 6/4/2020
ÔN TẬP MÔN TOÁN
1. Đặt tính rồi tính:
7591 + 1068      		6265 - 2837        		1213 x 7			928 : 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1375 + 4817      		8467 - 7839       		 1075 x 9			472 : 8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tính giá trị của biểu thức:  
6783 - 642 x 3     			(1628 - 919 ) x 8     			486 : 2 x 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tìm y:
y : 8 = 1190       			4567 - x = 2648      			y + 2392 = 6849
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một thùng dầu có 180l, người ta bán 4 lần mỗi lần 28 l dầu. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu ?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Câu 1: 
a. Đọc đoạn văn sau:
Bình minh đã nhuốm hồng chân trời đông. Chị gió thì thầm rồi hát lên hòa điệu cùng muôn nghìn lá reo. Các cô chim sâu khoác áo lụa hồng, lụa biếc múa lượn trên vòm cây xanh. Các cô dập dìu say mê múa hát. Mây trắng như những lãng tử du xuân, khoác áo choàng tơ trắng muốt lang thang trên bầu trời. Ông mặt trời hiện ra như một con người hào phóng và tốt bụng ban phát ánh sáng và hơi ấm cho muôn loài.
                                                                           		Lê Phan Quỳnh 
b. Những hình ảnh được nhân hóa trong đoạn văn trên là: ( Đúng ghi Đ, sai ghi S)

             Chị gió thì thầm rồi hát lên hòa điệu cùng muôn nghìn lá reo.
           Các cô chim sâu khoác áo lụa hồng, lụa biếc múa lượn trên vòm cây xanh.
Các cô dập dìu say mê múa hát.
          Mây trắng như những lãng tử du xuân, khoác áo choàng tơ trắng muốt lang thang trên bầu trời.
          Ông mặt trời hiện ra như một con người hào phóng và tốt bụng ban phát ánh sáng và hơi ấm cho muôn loài.
Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Cô giáo dẫn các em nhỏ rong chơi trong công viên.
………………………………………………………………………………………………
b. Ngô Quyền đánh tan đội quân Nam Hán cả trăm vạn tên trên sông Bạch Đằng.
………………………………………………………………………………………………
c. Dưới ánh nắng vàng, bong bóng bỗng trở nên rực rỡ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
………………………………………………………………………………………………
d. Dưới ánh nắng vàng, bong bóng bỗng trở nên rực rỡ, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
………………………………………………………………………………………………
e. Xa xa, mấy bác xã viên đang làm cỏ lúa.
………………………………………………………………………………………………
h. Xa xa, mấy bác xã viên đang làm cỏ lúa.
………………………………………………………………………………………………
g. Ngoài sân trường, các bạn đang nhổ cỏ, tưới hoa.
………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN VÂN 
KHỐI 3
NỘI DUNG TỰ HỌC CHO CÁC EM HỌC SINH
NGÀY 7/4/2020
ÔN TẬP MÔN TOÁN
1.Viết theo mẫu vào chỗ chấm cho thích hợp:
          Mẫu:  Chữ số 8 trong số 3785 chỉ 8 nghìn.
Chữ số 5 trong số 7859 chỉ …………………          Chữ số 8 trong số 9080 chỉ ………………… Chữ số 4 trong số 4081 chỉ …………………          Chữ số 3 trong số 3000 chỉ …………………  Chữ số 1 trong số 2164 chỉ …………………          Chữ số 7 trong số 2597 chỉ …………………
Chữ số 6 trong số 4862 chỉ …………………          Chữ số 9 trong số 1945 chỉ …………………
2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
           2dam 6m = ………. dm                                            5dam 7dm = ………. dm
           4m 8cm = ………. cm                                              6km 9hm = ………. dam
           1dm 9cm = ………. mm                                           4cm 2mm = ………..mm
           7hm 3dam = ………..dam                                        3dm 8mm = ……… mm
3. Đặt tính rồi tính:
       354  :  6                         215  :  7                          641  :  8                           918:  9
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        
4. Một siêu thị nhận về một số kiện hàng và chứa vào hai kho. Kho thứ nhất chứa 4180 kiện hàng, kho thứ hai chứa nhiều hơn kho thứ nhất 725 kiện hàng. Hỏi siêu thị nhận về bao nhiêu kiện hàng? 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
CHÍNH TẢ
1. Viết chính tả (nhìn - viết) bài Ông tổ nghề thêu đoạn “Hồi còn nhỏ ……….. nhà Lê”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Điền vào chỗ trống ch hay tr:
           ……e nắng			……i thức			thủy ……iều	         ……ông gai
           ……ở về			khai ……ương		bóng ……uyền	         ……ống đồng
           ý ……í			……í nhớ			……ăm chỉ		         ……ọc lóc
           ……iến trận			lá ……à			……a mẹ		         ……ồng cây	
Đèo Hải Vân
          Hải Vân là cửa ải ngăn ……ia giữa Thừa Thiên và Quảng Nam. Mạch núi kéo lên cao ……ót vót đến mây ……ời,  ……ân núi ……oãi ra tận biển. Đường đi quanh co, uốn khúc. Bước ……ân lên đèo Hải Vân, ta như đến với ……ời xanh. Hai bên đèo cây cối xanh rì, rậm rạp. 









TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN VÂN 
KHỐI 3
NỘI DUNG TỰ HỌC CHO CÁC EM HỌC SINH
NGÀY 8/4/2020
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1.  Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong các câu sau:
a. Bọn trẻ con chạy nhảy trên những con đường rơm, sân phơi.    
Bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu là: ………………………………………………………          
b. Chim sẻ làm tổ, đẻ trứng, ấp con ngay trên mái rạ căn bếp. 
Bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu là: ……………………………………………………… 
	c. Những con nai vàng bước rón rén trên các thảm lá khô.   
Bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu là: ………………………………………………………
 d. Trứng chim nằm la liệt trên đất như rải đá cuội.
Bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu là: ………………………………………………………
	e. Tôi nhìn thấy những làn khói bay lên từ các nóc nhà.
Bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu là: ………………………………………………………
2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a. Voi đua từng tốp mười con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát.
………………………………………………………………………………………………
b. Chú gắn hai con bướm bằng thiếc ngay giữa tay cầm.
………………………………………………………………………………………………
c. Chú gắn hai con bướm bằng thiếc ngay giữa tay cầm.
………………………………………………………………………………………………
d. Mấy ngày nay, ở phường mình đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai.
………………………………………………………………………………………………
e. Cu Chắt cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng.
………………………………………………………………………………………………
g. Cồng chiêng là loại nhạc cụ nổi tiếng nhất ở Hòa Bình và Tây Nguyên.
………………………………………………………………………………………………
h. Cồng chiêng là loại nhạc cụ nổi tiếng nhất ở Hòa Bình và Tây Nguyên.
………………………………………………………………………………………………
TOÁN
 THÁNG – NĂM
1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Tháng 1 có ……… ngày.       				Tháng 4 có ……… ngày.                              Tháng 3 có ……… ngày.       				Tháng 6 có ……… ngày.                               Tháng 7 có ……… ngày.          				Tháng 11 có …….. ngày.                                 Tháng 5 có ……… ngày.       				Tháng 10 có ……   ngày.                               Tháng 9 có ……… ngày.      				Tháng 12 có …….. ngày.                              Tháng 8 có ……… ngày.          				Tháng 2 có …. hoặc…. ngày.
2. Xem tờ lịch tháng 8, tháng 11 năm 2020 rồi điền chữ thích hợp vào chỗ trống:                                                                                                  
	     Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2020                        Đây là tờ lịch tháng 11 năm 2020

	Thứ Hai 
	
	 3 
	10
	17
	24
	31        Thứ Hai                  2       9        16     23      30

	Thứ Ba 
	
	 4
	11
	18
	25
	            Thứ Ba                    3      10       17     24

	Thứ Tư 
	
	 5
	12
	19
	26
	            Thứ Tư                     4       11      18      25 

	Thứ Năm 
	
	 6
	13
	20
	27
	            Thứ Năm                 5       12      19      26  

	Thứ Sáu 
	
	 7
	14
	21
	28
	            Thứ Sáu                   6       13      20      27

	Thứ Bảy 
	1 
	 8
	15
	22
	29
	            Thứ Bảy                   7       14      21       28

	Chủ nhật 
	2
	 9
	16
	23
	30
	            Chủ nhật        1      8      15      22       29

	
	
	
	
	
	
	


a) Ngày 4 tháng 8 là thứ ………..                b) Ngày 5 tháng 11 là thứ ………..
    Ngày 10 tháng 8 là thứ ………..                  Ngày 10 tháng 11 là thứ ………..
    Ngày 22 tháng 8 là thứ ……..                      Ngày đầu tiên của tháng 11 là thứ ………
    Ngày 30 tháng 8 là thứ ……..                      Ngày cuối cùng  của tháng 11 là thứ ………

3/ Xem tờ lịch tháng 8 năm 2020 trên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống:    
Thứ ba của tháng 8 là những ngày: …………………………………………………………
Thứ sáu của tháng 8 là những ngày: ………………………………………………………...
Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày: ………………………………………………………..
Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày: ……………………………………………………
Tháng 8 có ……..  ngày chủ nhật. Đó là những ngày ………………………………………


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN VÂN 
KHỐI 3
NỘI DUNG TỰ HỌC CHO CÁC EM HỌC SINH
NGÀY 9/4/2020
CHÍNH TẢ
1. Viết chính tả (nhớ - viết) cả bài Bàn tay cô giáo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Điền dấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ in đậm:
					Gió
			Gió ơ rất xa, rất rất xa,
			Gió thích chơi thân với mọi nhà
			Gió cù khe khe anh mèo mướp
			Ru đàn ong mật đến thăm hoa.

			Gió đưa nhưng cánh diều bay bông 
			Gió ru cái ngu đến la đà
			Hình như gió cung thèm ăn qua
			Hết trèo cây bươi lại trèo na….


TOÁN
HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH
1. Viết tên bán kính, đường kính có trong hình tròn bên:
+ Các bán kính  là: ............................................................O
M
N

+ Đường kính  là: ..............................................................O


2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a. Đường kính hình tròn chia hình tròn thành hai phần bằng nhau. 
b. Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính hình tròn. 
c. Bán kính hình tròn bằng một nửa đường kính của hình tròn. 
d. Bán kính của hình tròn chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau. 


3. Vẽ hình tròn tâm O có bán kính MN dài 4cm, sau đó vẽ thêm đường kính CD trong hình tròn đó.









4. Nối sao cho phù hợp:   
[image: IMG_256]
[image: IMG_256]

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN VÂN 
KHỐI 3
NỘI DUNG TỰ HỌC CHO CÁC EM HỌC SINH
NGÀY 10/4/2020

TOÁN
HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH
1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Tâm của hình tròn là O, đường kính của hình tròn là AB: 
A. O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
B. O là điểm ở giữa hai điểm A và B.
C. Cả A và B đều đúng.  
Câu 2: Tâm của hình tròn là O, đường kính của hình tròn là AB: 
A. Bán kính của hình tròn là OA. 
B. OA, OB là bán kính của hình tròn.
C. OA dài hơn OB. 
Câu 3: Tâm hình tròn là O, bán kính là OA và OB. O, A, B thẳng hàng với nhau:
A. O là điểm ở giữa của đoạn thẳng AB. 
B. AB là bán kính của hình tròn. 
C. AB là đường kính của hình tròn. 
Câu 4: Hình tròn có đường kính AB và O là trung điểm của AB: 
A. Tâm của hình tròn là O. 
B. Đường kính của hình tròn là OA và OB. 
C. [image: IMG_256]A, O, B không thẳng hàng.   
2. Nhìn hình tròn tâm O và điền vào chỗ trống:  N
P
Q
M
O
N
P
Q
M
O
N
P
Q
M
O

a. Bán kính của hình tròn là ...................................
b. Đường kính của hình tròn là ..............................
c. Độ dài bán kính của hình tròn là ........................
d. Độ dài đường kính của hình tròn là ....................  
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi. 
Sự vật được nhân hoá là:	A. cô				B. mây				C. núi		
Các em bé sương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non. 
Từ cho thấy sương được nhân hoá là:
A. em bé, nhảy nhót trên những chiếc lá non.
B. em bé, tinh nghịch, nhảy nhót.
C. em bé, tinh nghịch.
Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài. 
Từ cho thấy mặt trời được nhân hoá là:
A. ông, đứng dậy.
B. ông, đứng dậy, vươn vai.
C. ông, đứng dậy, vươn vai, giấc ngủ.
Chị gió mải miết rong chơi và nô đùa cùng hoa lá. 
Gió được nhân hoá bằng cách:
A. gọi gió bằng từ dùng để gọi người.
B. tả gió bằng những từ dùng để tả hoạt động, tính nết của con người.
C. gọi gió bằng từ dùng để gọi người và tả gió bằng những từ dùng để tả hoạt động, tính nết của con người.
Lũ chim cũng đua nhau ca hát để đón chào một ngày mới. 
Từ cho thấy chim được nhân hoá là:
A. lũ.
B. đua nhau ca hát, đón chào.
C. lũ, đua nhau ca hát, đón chào.
2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”:
[bookmark: _GoBack]	a. Ngày xưa, ở Trung Quốc có một cụ già chín mươi tuổi tên là Ngu Công.
	b. Chi-ôm-ca nhặt hết mẩu bánh mì vụn đem cho bầy chim đang ở bên cửa sổ.
c. Ở tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường.
d. Tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.
e. Nhiều tác phẩm của anh được đặt trân trọng trong các bảo tàng lớn của đất nước.






image1.jpeg
PR





image2.jpeg
Hinh 1

¢6 duong kinh la AB.

Hinh 2

co tam 1a O.

Hinh 3

c6 duong kinh la CD.

Hinh 4

€6 ban kinh 1a AB.
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